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ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề có 03 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
 NĂM HỌC: 2023 – 2024
MÔN: VẬT LÝ –  KHỐI: 10 (TN)

Ngày: 20/12/2023
Thời gian làm bài: 45 phút
(Không kể thời gian phát đề)



PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)

Chọn câu trả lời chính xác nhất trong các câu dưới đây.

Câu 1. Hành động nào dưới đây không tuân thủ quy tắc an toàn trong phòng thực hành?

	A. Tắt công tắc nguồn thiết bị điện trước khi cắm hoặc tháo thiết bị điện.

B. Bố trí dây điện gọn gàng, không bị vướng khi qua lại.

C. Dùng tay không để làm thí nghiệm.

D. Chỉ tiến hành thí nghiệm khi được sự cho phép của giáo viên. 


Câu 2. Gọi 
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 giá trị trung bình của các lần đo, 
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 là sai số tuyệt đối của phép đo. Cách ghi kết quả đo đúng của đại lượng A là 

	A. 
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Câu 3. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được của vật có độ lớn bằng nhau khi vật chuyển động

	A. theo quỹ đạo tròn.             

B. thẳng và không đổi chiều.                                
	C. thẳng và chỉ đổi chiều một lần.       

D. thẳng và đổi chiều hai lần.                   


Câu 4. Tốc độ là đại lượng đặc trưng cho
	A. sự thay đổi hướng của chuyển động.
B. khả năng duy trì chuyển động của vật.

C. tính chất nhanh hay chậm của chuyển động.
D. sự thay đổi vị trí của vật trong không gian.


Câu 5. Một xe tải chạy với tốc độ 40 km/h và vượt qua một xe gắn máy đang chạy với tốc độ 30 km/h. Vận tốc của xe máy so với xe tải bằng bao nhiêu? 

	A. 5 km/h.
	B. 10 km/h.
	C. -5 km/h.
	D. -10 km/h.
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Câu 6. Đồ thị toạ độ - thời gian của hai xe 1 và 2 được biểu diễn như hình bên dưới. Hai xe gặp nhau tại vị trí cách vị trí xuất phát của xe 2 một khoảng 

	A. 40 km.
	B. 30 km.
	C. 35 km.
	D. 70 km.


Câu 7. Một xe máy đang đứng yên, sau đó khởi động và bắt đầu tăng tốc. Nếu chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe, nhận xét nào sau đây là đúng? 

	A. a > 0, v > 0.                                                           
	B. a < 0, v < 0. 
	C. a > 0, v < 0.                                                            
	D. a < 0, v > 0.


Câu 8. Chuyển động nào sau đây là chuyển động thẳng nhanh dần?

	A. Chuyển động của xe ô tô khi bắt đầu chuyển động.         

B. Chuyển động của xe buýt khi vào trạm. 
C. Chuyển động của xe máy khi tắc đường.                          

D. Chuyển động của đầu kim đồng hồ.

	


Câu 9. Trong chuyển động của vật được ném xiên từ mặt đất thì đại lượng nào sau đây không thay đổi?
	A. Gia tốc của vật.

B. Độ cao của vật.

C. Khoảng cách theo phương nằm ngang từ điểm vật được ném tới vật.

D. Vận tốc của vật.


Câu 10. Rơi tự do là một chuyển động

	A. thẳng đều.

B. thẳng chậm dần đều.
	C. thẳng nhanh dần.

D. thẳng nhanh dần đều.


Câu 11. Tổng hợp lực là thay thế các lực tác dụng đồng thời vào cùng một vật bằng

	A. nhiều lực có tác dụng giống hệt như lực ấy.                

B. hai lực có tác dụng giống hệt như các lực ấy.

C. hai hay nhiều lực có tác dụng giống hệt như lực ấy.   

D. một lực có tác dụng giống hệt như các lực ấy.


Câu 12. Quán tính là tính chất của mọi vật có xu hướng bảo toàn

	A. vận tốc của vật.

B. khối lượng của vật.                          
	C. lực tác dụng vào vật.    

D. gia tốc của vật.   
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Câu 13. Một vật bắt đầu chuyển động từ điểm O đến điểm A, sau đó chuyển động về điểm B. Vị trí các điểm O, A, B như hình bên dưới. Quãng đường và độ dịch chuyển của vật lần lượt là

	A. 2 m; -2 m.                
	B. 8 m; -2 m.                   
	C. 2 m; 2 m.               
	D. 8 m; -8 m.


Câu 14. Một xe chạy liên tục trong 2,5 giờ. Trong 1 giờ đầu, xe chạy với tốc độ trung bình 60 km/h; trong khoảng thời gian còn lại, xe chạy với tốc độ trung bình 40 km/h. Tính tốc độ trung bình của xe trong toàn bộ khoảng thời gian chuyển động.

	A. 48 km/h.
	B. 50 km/h.
	C. 100 km/h.
	D. 40 km/h.


Câu 15. Chuồn chuồn có thể bay lượn trong không trung mà không bị rơi xuống đất là
	A. trọng lực.
B. lực cản của không khí.
C. lực ma sát của không khí.

D. lực nâng của không khí hướng từ dưới lên.
	


Câu 16. Một vật được ném từ độ cao H với vận tốc ban đầu 
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 theo phương nằm ngang. Nếu bỏ qua sức cản của không khí thì tầm xa L

	A. tăng 4 lần khi 
[image: image10.wmf]0
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 tăng 2 lần.                                                           B. tăng 2 lần khi H tăng 2 lần. 
	C. giảm 2 lần khi H giảm 4 lần. 
D. giảm 2 lần khi 
[image: image11.wmf]0
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 giảm 4 lần.                                                           


PHẦN II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)

Câu 1. (2,0 điểm) 
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Một vật chuyển động có đồ thị vận tốc – thời gian như hình bên dưới. 

a. Mô tả tính chất chuyển động của vật.

b. Tính gia tốc của vật trong 10 giây đầu và trong 30 giây cuối. 

Câu 2. (4,0 điểm) 

a. Phát biểu và viết biểu thức định luật II Newton. 
b. Một xe lăn có khối lượng 50 kg đang đứng yên trên mặt sàn nằm ngang thì chịu tác dụng bởi một lực kéo không đổi theo phương ngang làm cho xe chuyển động từ đầu phòng đến cuối phòng trong khoảng thời gian 15 s. Nếu người ta đặt lên xe một kiện hàng thì nhận thấy thời gian chuyển động của xe lúc này là 25 s dưới tác dụng của lực trên. Xem mọi ma sát và lực cản của không khí là không đáng kể. Khối lượng của kiện hàng được đặt lên xe là bao nhiêu?
c. Tại sao các vận động viên bơi lội luôn thực hiện động tác đạp chân vào tường 
(push-off) để quay vòng tiến về vạch đích?
[image: image123.png]am)





              Họ và tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBD:. . . . . . . . . .Phòng thi:. . . 

Cán bộ coi kiểm tra không giải thích gì thêm về đề.

Học sinh không được sử dụng tài liệu.

--------------------Hết--------------------
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ĐỀ DỰ BỊ
(Đề có 03 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
 NĂM HỌC: 2023 – 2024
MÔN: VẬT LÝ –  KHỐI: 10 (TN)

Ngày: …………..
Thời gian làm bài: 45 phút
(Không kể thời gian phát đề)



PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)

Chọn câu trả lời chính xác nhất trong các câu dưới đây.

Câu 1. Hành động nào dưới đây không tuân thủ quy tắc an toàn trong phòng thực hành?

	A. Tắt công tắc nguồn thiết bị điện trước khi cắm hoặc tháo thiết bị điện.

B. Bố trí dây điện gọn gàng, không bị vướng khi qua lại.

C. Dùng tay không để làm thí nghiệm.

D. Chỉ tiến hành thí nghiệm khi được sự cho phép của giáo viên. 


Câu 2. Gọi 
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 giá trị trung bình của các lần đo, 
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 là sai số tuyệt đối của phép đo. Cách ghi kết quả đo đúng của đại lượng A là 

	A. 
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Câu 3. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được của vật có độ lớn bằng nhau khi vật chuyển động

	A. theo quỹ đạo tròn.             

B. thẳng và không đổi chiều.                                
	C. thẳng và chỉ đổi chiều một lần.       

D. thẳng và đổi chiều hai lần.                   


Câu 4. Tốc độ là đại lượng đặc trưng cho
	A. sự thay đổi hướng của chuyển động.
B. khả năng duy trì chuyển động của vật.

C. tính chất nhanh hay chậm của chuyển động.
D. sự thay đổi vị trí của vật trong không gian.


Câu 5. Một xe tải chạy với tốc độ 40 km/h và vượt qua một xe gắn máy đang chạy với tốc độ 30 km/h. Vận tốc của xe máy so với xe tải bằng bao nhiêu? 

	A. 5 km/h.
	B. 10 km/h.
	C. -5 km/h.
	D. -10 km/h.
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Câu 6. Đồ thị toạ độ - thời gian của hai xe 1 và 2 được biểu diễn như hình bên. Hai xe gặp nhau tại vị trí cách vị trí xuất phát của xe 2 một khoảng 

	A. 40 km.

B. 30 km.
	C. 35 km.

D. 70 km.


Câu 7. Một xe máy đang đứng yên, sau đó khởi động và bắt đầu tăng tốc. Nếu chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe, nhận xét nào sau đây là đúng? 

	A. a > 0, v > 0.                                                           
	B. a < 0, v < 0. 
	C. a > 0, v < 0.                                                            
	D. a < 0, v > 0.


Câu 8. Chuyển động nào sau đây là chuyển động thẳng nhanh dần?

	A. Chuyển động của xe ô tô khi bắt đầu chuyển động.         

B. Chuyển động của xe buýt khi vào trạm. 
C. Chuyển động của xe máy khi tắc đường.                          

D. Chuyển động của đầu kim đồng hồ.


Câu 9. Trong chuyển động của vật được ném xiên từ mặt đất thì đại lượng nào sau đây không thay đổi?
	A. Gia tốc của vật.

B. Độ cao của vật.

C. Khoảng cách theo phương nằm ngang từ điểm vật được ném tới vật.

D. Vận tốc của vật.


Câu 10. Rơi tự do là một chuyển động

	A. thẳng đều.

B. thẳng chậm dần đều.
	C. thẳng nhanh dần.

D. thẳng nhanh dần đều.


Câu 11. Tổng hợp lực là thay thế các lực tác dụng đồng thời vào cùng một vật bằng

	A. nhiều lực có tác dụng giống hệt như lực ấy.                

B. hai lực có tác dụng giống hệt như các lực ấy.

C. hai hay nhiều lực có tác dụng giống hệt như lực ấy.   

D. một lực có tác dụng giống hệt như các lực ấy.


Câu 12. Quán tính là tính chất của mọi vật có xu hướng bảo toàn

	A. vận tốc của vật.

B. khối lượng của vật.                          
	C. lực tác dụng vào vật.    

D. gia tốc của vật.   
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Câu 13. Một vật bắt đầu chuyển động từ điểm O đến điểm A (như hình bên), sau đó chuyển động về điểm B. Quãng đường và độ dịch chuyển của vật lần lượt là

	A. 2 m; -2 m.                
	B. 8 m; -2 m.                   
	C. 2 m; 2 m.               
	D. 8 m; -8 m.


Câu 14. Một xe chạy liên tục trong 2,5 giờ. Trong 1 giờ đầu, xe chạy với tốc độ trung bình 60 km/h, trong khoảng thời gian còn lại, chạy với tốc độ trung bình 40 km/h. Tính tốc độ trung bình của xe trong toàn bộ khoảng thời gian chuyển động.

	A. 48 km/h.
	B. 50 km/h.
	C. 100 km/h.
	D. 40 km/h.


Câu 15. Chuồn chuồn có thể bay lượn trong không trung mà không bị rơi xuống đất là

	A. trọng lực.

B. lực cản của không khí.

C. lực ma sát của không khí.

D. lực nâng của không khí hướng từ dưới lên.
	


Câu 16. Một vật được ném từ độ cao H với vận tốc ban đầu 
[image: image20.wmf]0
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 theo phương nằm ngang. Nếu bỏ qua sức cản của không khí thì tầm xa L

	A. tăng 4 lần khi 
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 tăng 2 lần.                                                           B. tăng 2 lần khi H tăng 2 lần. 
	C. giảm 2 lần khi H giảm 4 lần. 
D. giảm 2 lần khi 
[image: image22.wmf]0
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 giảm 4 lần.                                                           


PHẦN II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)

Câu 1. (2,0 điểm) 
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Hinh 4.2.D6 thi toa 46 - théi gian cia hai xe



Một thang máy khi đi từ tầng 
[image: image23.wmf]1

 lên tầng 
[image: image24.wmf]3

 của toà nhà chung cư có đồ thị vận tốc - thời gian như hình bên dưới. 

a. Mô tả chuyển động của thang máy.

b. Tính gia tốc của thang máy trong các giai đoạn. 
Câu 2. (4,0 điểm) 

a. Phát biểu và viết biểu thức định luật II Newton. 
b. Một xe lăn có khối lượng 50 kg đang đứng yên trên mặt sàn nằm ngang thì chịu tác dụng bởi một lực kéo không đổi theo phương ngang làm cho xe chuyển động từ đầu phòng đến cuối phòng trong khoảng thời gian 15 s. Nếu người ta đặt lên xe một kiện hàng thì nhận thấy thời gian chuyển động của xe lúc này là 25 s dưới tác dụng của lực trên. Xem mọi ma sát và lực cản của không khí là không đáng kể. Khối lượng của kiện hàng được đặt lên xe là bao nhiêu?
c. Tại sao các vận động viên bơi lội luôn thực hiện động tác đạp chân vào tường 
(push-off) để quay vòng tiến về vạch đích?
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              Họ và tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBD:. . . . . . . . . .Phòng thi:. . . 

Cán bộ coi kiểm tra không giải thích gì thêm về đề.

Học sinh không được sử dụng tài liệu.

--------------------Hết--------------------
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ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề có 03 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
 NĂM HỌC: 2023 – 2024
MÔN: VẬT LÝ – KHỐI: 10 (XH)

Ngày: 20/12/2023
Thời gian làm bài: 45 phút
(Không kể thời gian phát đề)



I. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)
Câu 1. Tốc độ là đại lượng đặc trưng cho

A. tính chất nhanh hay chậm của chuyển động.

B. sự thay đổi hướng của chuyển động. 

C. khả năng duy trì chuyển động của vật.

D. sự thay đổi vị trí của vật trong không gian. 

Câu 2. Đồ thị vận tốc – thời gian của chuyển động thẳng đều là một đường thẳng 

A. đi qua gốc toạ độ.                                                           B. song song với trục hoành.

C. bất kì.                                                                              D. song song với trục tung. 

Câu 3. Chọn phát biểu đúng.


A. Vectơ độ dịch chuyển thay đổi phương liên tục khi vật chuyển động. 

B. Vectơ độ dịch chuyển có độ lớn luôn bằng quãng đường đi được của chất điểm. 

C. Khi vật chuyển động thẳng không đổi chiều, độ lớn của vectơ độ dịch chuyển bằng quãng đường đi được. 

D. Vận tốc tức thời cho ta biết chiều chuyển động nên luôn có giá trị dương. 

Câu 4. Chỉ ra phát biểu sai.

A. Vectơ độ dịch chuyển là một vectơ nối vị trí đầu và vị trí cuối của vật chuyển động. 

B. Vectơ độ dịch chuyển có độ lớn luôn bằng quãng đường đi được của vật. 

C. Khi vật đi từ điểm A đến điểm B, sau đó đến điểm C, rồi quay về A thì độ dịch chuyển của vật có độ lớn bằng 0.

D. Độ dịch chuyển có thể có giá trị âm, dương hoặc bằng không. 

Câu 5. Chuyển động nào sau đây là chuyển động thẳng nhanh dần?

A. Chuyển động của xe ô tô khi bắt đầu chuyển động.

B. Chuyển động của xe buýt khi vào trạm. 

C. Chuyển động của xe máy khi tắc đường.

D. Chuyển động của đầu kim đồng hồ.

Câu 6. Cho đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của một vật như Hình 4.1. Trong những khoảng thời gian nào, vật chuyển động thẳng đều?

A. Trong khoảng thời gian từ 0 đến t1 và từ t1 đến t2.   

B. Trong khoảng thời gian từ t1 đến t2.

C. Trong khoảng thời gian từ 0 đến t3. 
D. Trong khoảng thời gian từ 0 đến t1 và từ t2 đến t3.

Câu 7. Đồ thị toạ độ - thời gian của hai xe 1 và 2 được biểu diễn như Hình 4.2. Hai xe gặp nhau tại vị trí cách vị trí xuất phát của xe 2 một khoảng

A. 40 km.                       

B. 30 km.                          

C. 35 km.                           

D. 70 km.

Câu 8. Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, gia tốc

A. có giá trị bằng 0.                                                     

B. là một hằng số khác 0. 

C. có giá trị biến thiên theo thời gian.                         

D. chỉ thay đổi hướng chứ không thay đổi về độ lớn. 

Câu 9. Một xe máy đang đứng yên, sau đó khởi động và bắt đầu tăng tốc. Nếu chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe, nhận xét nào sau đây là đúng? 

A. a > 0, v > 0.                                                                       B. a < 0, v < 0. 

C. a > 0, v < 0.                                                                       D. a < 0, v > 0. 

Câu 10. Trong các đồ thị vận tốc – thời gian dưới đây, đồ thị nào mô tả chuyển động thẳng biến đổi đều?

A. Hình A.                          

B. Hình B. 

C. Hình C.                                       

D. Hình D.
Câu 11. Vật A có khối lượng gấp hai lần vật B. Ném hai vật theo phương ngang với cùng tốc độ đầu ở cùng một vị trí. Nếu bỏ qua mọi lực cản thì 

A. vị trí chạm đất của vật A xa hơn vị trí chạm đất của vật B. 

B. vị trí chạm đất của vật B xa hơn vị trí chạm đất của vật A. 

C. vật A và B rơi cùng vị trí. 

D. chưa đủ dữ kiện để đưa ra kết luận về vị trí của hai vật.

Câu 12. Một diễn viên đóng thế phải thực hiện một pha hành động khi điều khiển chiếc mô tô nhảy khỏi vách đá cao 50 m. Xe máy phải rời khỏi vách đá với tốc độ bao nhiêu để tiếp đất tại vị trí cách chân vách đá 90 m? Lấy g= 9,8 m/s2, bỏ qua lực cản của không khí và xem chuyển động của mô tô khi rời vách đá là chuyển động ném ngang. 

A. v0 = 11,7 m/s.           B. v0 = 28,2 m/s.        C. v0 = 56,3 m/s.         D. v0 = 23,3 m/s. 

Câu 13. Một vận động viên sút một quả bóng bầu dục ba lần theo các quỹ đạo a, b và c như 
Hình 9.1. Quỹ đạo nào tương ứng với thời gian chuyển động trong không khí của quả bóng là lâu nhất nếu bỏ qua mọi lực cản?

A. (a).         

B. (b).           

C. (c)         

D. Cả ba trường hợp có thời gian chuyển động như nhau.
Câu 14. Biểu thức nào sau đây là biểu thức của định luật II Newton khi vật có khối lượng không đổi trong quá trình xem xét? 

A. [image: image26.png]


 = [image: image28.png]


/m                    B. F = m.a                 C. a = (v – v0)/(t – t0)      D. [image: image30.png]
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Câu 15. Những nhận định nào sau đây là đúng? 

1. Khi vật chỉ chịu tác dụng của lực [image: image36.png]


 thì gia tốc [image: image38.png]


 mà vật thu được cùng phương nhưng ngược chiều với [image: image40.png]


.

2. Khi vật chỉ chịu tác dụng của lực [image: image42.png]


 thì gia tốc [image: image44.png]


 mà vật thu được cùng hướng với [image: image46.png]


. 

3. Khi vật chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì gia tốc [image: image48.png]


 của vật thu được khác không. 

4. Khi vật chịu tác dụng của nhiều lực thì gia tốc [image: image50.png]


 của vật thu được cùng hướng với lực tổng hợp tác dụng lên vật.

A. 2, 4.                            B. 1, 3.                        C. 1, 4.                          D. 3, 4. 

Câu 16. Khối lượng là đại lượng đặc trưng cho

A. trọng lượng của vật.                                       B. tác dụng làm quay của lực quanh một trục.

C. thể tích của vật.                                              D. mức quán tính của vật.

II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)
Câu 1. (3,0 điểm) Một ô tô đang chạy với tốc độ 54 km/h trên đoạn đường thẳng thì người lái xe hãm phanh cho ô tô chạy thẳng chậm dần đều. Sau khi chạy thêm 250 m thì tốc độ của ô tô chỉ còn 10 m/s. 
a) Hãy tính gia tốc của ô tô. 
b) Xác định thời gian ô tô chạy thêm được 250 m kể từ khi bắt đầu hãm phanh. 
c) Xe mất thời gian bao lâu để dừng hẳn kể từ lúc hãm phanh?

Câu 2. (2,0 điểm) Một vận động viên ném một quả bóng với tốc độ 90 km/h từ độ cao 1,75 m. Giả sử quả bóng chày được ném ngang, lực cản của không khí là không đáng kể và lấy 
g = 9,8 m/s2.
a) Viết phương trình chuyển động của quả bóng chày theo hai trục Ox, Oy.

b) Quả bóng chày đạt tầm xa bao nhiêu? Tính tốc độ của nó trước khi chạm đất.

 

Câu 3. (1,0 điểm) Khi đang chạy nếu vấp ngã, người chạy sẽ có xu hướng ngã về phía trước. Còn khi đang bước đi nếu trượt chân, người đi sẽ có xu hướng ngã về phía sau. Vận dụng các kiến thức đã học, hãy giải thích hiện tượng trên.

Họ và tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBD: . . . . . . . . . Phòng thi: . . . . 
Cán bộ coi kiểm tra không giải thích gì thêm về đề.

Học sinh không được sử dụng tài liệu.

--------------------Hết-------------------
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THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TÂY ÚC


ĐỀ DỰ BỊ
(Đề có 04 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
 NĂM HỌC: 2023 – 2024
MÔN: VẬT LÝ –  KHỐI: 10 (XH)

Ngày: .....................
Thời gian làm bài: 45 phút
(Không kể thời gian phát đề)



	I. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)
Câu 1. Đồ thị toạ độ - thời gian của hai xe 1 và 2 được biểu diễn như Hình 4.2. Hai xe gặp nhau tại vị trí cách vị trí xuất phát của xe 2 một khoảng


A. 70 km.
B. 40 km.
C. 30 km.
D. 35 km.

Câu 2. Những nhận định nào sau đây là đúng?

1. Khi vật chỉ chịu tác dụng của lực [image: image52.png]


 thì gia tốc [image: image54.png]


 mà vật thu được cùng phương nhưng ngược chiều với [image: image56.png]


.

2. Khi vật chỉ chịu tác dụng của lực [image: image58.png]


 thì gia tốc [image: image60.png]


 mà vật thu được cùng hướng với [image: image62.png]


.

3. Khi vật chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì gia tốc [image: image64.png]


 của vật thu được khác không.

4. Khi vật chịu tác dụng của nhiều lực thì gia tốc [image: image66.png]


 của vật thu được cùng hướng với lực tổng hợp tác dụng lên vật.

A. 2, 4.
B. 1, 4.
C. 1, 3.
D. 3, 4.

Câu 3. Một xe máy đang đứng yên, sau đó khởi động và bắt đầu tăng tốc. Nếu chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe, nhận xét nào sau đây là đúng?

A. a < 0, v < 0.
B. a < 0, v > 0.
C. a > 0, v > 0.                 D. a > 0, v < 0.

Câu 4. Tốc độ là đại lượng đặc trưng cho

A. sự thay đổi hướng của chuyển động.


B. tính chất nhanh hay chậm của chuyển động.

C. sự thay đổi vị trí của vật trong không gian.


D. khả năng duy trì chuyển động của vật.

Câu 5. Khối lượng là đại lượng đặc trưng cho

A. thể tích của vật.                                          

B. tác dụng làm quay của lực quanh một trục.

C. mức quán tính của vật.                               

D. trọng lượng của vật.

Câu 6. Một vận động viên sút một quả bóng bầu dục ba lần theo các quỹ đạo a, b và c như Hình 9.1. Quỹ đạo nào tương ứng với thời gian chuyển động trong không khí của quả bóng là lâu nhất nếu bỏ qua mọi lực cản?


A. (b).                                  

B. (c)

C. (a).                                   

D. Cả ba trường hợp có thời gian chuyển động như nhau.

Câu 7. Chọn phát biểu đúng.

A. Vận tốc tức thời cho ta biết chiều chuyển động nên luôn có giá trị dương.

B. Vectơ độ dịch chuyển có độ lớn luôn bằng quãng đường đi được của chất điểm.

C. Khi vật chuyển động thẳng không đổi chiều, độ lớn của vectơ độ dịch chuyển bằng quãng đường đi được.

D. Vectơ độ dịch chuyển thay đổi phương liên tục khi vật chuyển động.

Câu 8. Cho đồ thị độ dịch chuyển– thời gian của một vật như Hình 4.1. Trong những khoảng thời gian nào, vật chuyển động thẳng đều?


A. Trong khoảng thời gian từ 0 đến t1 và từ t2 đến t3
B. Trong khoảng thời gian từ 0 đến t1 và từ t1 đến t2.

C. Trong khoảng thời gian từ 0 đến t3.
D. Trong khoảng thời gian từ t1 đến t2.
Câu 9. Biểu thức nào sau đây là biểu thức của định luật II Newton khi vật có khối lượng không đổi trong quá trình xem xét?

A. a = (v – v0)/(t – t0)
B. F = m.a

C. [image: image68.png]


 = [image: image70.png]


/m
D. [image: image72.png]


 = ([image: image74.png]=l



 -[image: image76.png]


)/(t – t0)

Câu 10. Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, gia tốc

A. có giá trị biến thiên theo thời gian.

B. là một hằng số khác 0.

C. có giá trị bằng 0.

D. chỉ thay đổi hướng chứ không thay đổi về độ lớn.

Câu 11. Một diễn viên đóng thế phải thực hiện một pha hành động khi điều khiển chiếc mô tô nhảy khỏi vách đá cao 50 m. Xe máy phải rời khỏi vách đá với tốc độ bao nhiêu để tiếp đất tại vị trí cách chân vách đá 90 m. Lấy g= 9,8 m/s2, bỏ qua lực cản của không khí và xem chuyển động của mô tô khi rời vách đá là chuyển động ném ngang.

A. v0 = 56,3 m/s.
B. v0 = 11,7 m/s.
C. v0 = 28,2 m/s.         D. v0 = 23,3 m/s.

Câu 12. Chuyển động nào sau đây là chuyển động thẳng nhanh dần?

A. Chuyển động của xe ô tô khi bắt đầu chuyển động.

B. Chuyển động của xe máy khi tắc đường.

C. Chuyển động của đầu kim đồng hồ.

D. Chuyển động của xe buýt khi vào trạm.

Câu 13. Vật A có khối lượng gấp hai lần vật B. Ném hai vật theo phương ngang với cùng tốc độ đầu ở cùng một vị trí. Nếu bỏ qua mọi lực cản thì

A. vị trí chạm đất của vật B xa hơn vị trí chạm đất của vật A.

B. vị trí chạm đất của vật A xa hơn vị trí chạm đất của vật B.

C. chưa đủ dữ kiện để đưa ra kết luận về vị trí của hai vật.

D. vật A và B rơi cùng vị trí.

Câu 14. Đồ thị vận tốc – thời gian của chuyển động thẳng đều là một đường thẳng

A. đi qua gốc toạ độ.
B. song song với trục hoành.

C. song song với trục tung.
D. bất kì.

Câu 15. Trong các đồ thị vận tốc – thời gian dưới đây, đồ thị nào mô tả chuyển động thẳng biến đổi đều?

A. Hình B
B. Hình C
C. Hình D                     D. Hình A

Câu 16. Chỉ ra phát biểu sai.

A. Vectơ độ dịch chuyển là một vectơ nối vị trí đầu và vị trí cuối của vật chuyển động.

B. Vectơ độ dịch chuyển có độ lớn luôn bằng quãng đường đi được của vật.

C. Khi vật đi từ điểm A đến điểm B, sau đó đến điểm C, rồi quay về A thì độ dịch chuyển của vật có độ lớn bằng 0.

D. Độ dịch chuyển có thể có giá trị âm, dương hoặc bằng không.

II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)
Câu 1.  (3,0 điểm) Một ô tô đang chạy với tốc độ 54 km/h trên đoạn đường thẳng thì người lái xe hãm phanh cho ô tô chạy thẳng chậm dần đều. Sau khi chạy thêm 50 m thì tốc độ của ô tô chỉ còn 10 m/s.

      a) Hãy tính gia tốc của ô tô.

      b) Xác định thời gian ô tô chạy thêm được 50 m kể từ khi bắt đầu hãm phanh.

      c) Xe mất thời gian bao lâu để dừng hẳn kể từ lúc hãm phanh?

Câu 2.  (3,0 điểm) Một vận động viên ném một quả bóng với tốc độ 90 km/h từ độ cao 2,0 m. Giả sử quả bóng chày được ném ngang, lực cản của không khí là không đáng kể và lấy 
g = 9,8 m/s2.

      a) Viết phương trình chuyển động của quả bóng chày theo hai trục Ox, Oy.

      b) Quả bóng chày đạt tầm xa bao nhiêu? Tính tốc độ của nó trước khi chạm đất.

                                                                      
	


   Họ và tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBD: . . . . . . . . . Phòng thi: . . . . 
Cán bộ coi kiểm tra không giải thích gì thêm về đề.

Học sinh không được sử dụng tài liệu.

--------------------Hết-------------------

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN: VẬT LÝ - KHỐI 10 (TN) - NĂM HỌC 2023 – 2024
ĐỀ CHÍNH THỨC
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	C
	A
	B
	C
	D
	A
	A
	A
	A
	D
	D
	A
	B
	A
	D
	C


PHẦN II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	a.

A-B: chuyển động nhanh dần đều từ dưới lên.

B-C: chuyển động đều.

C-D: chuyển động chậm dần đều và dừng lại.

b. 

10s đầu (A-B): 
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	2
	a. Gia tốc của một vật cùng hướng với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.   
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b. 

Gọi d là khoảng cách từ đầu phòng đến cuối phòng

- Khi chưa đặt kiện hàng lên xe: 
[image: image80.wmf]22
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- Khi đã đặt kiện hàng lên xe: 
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Suy ra: 
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c. Áp dụng định luật III Newton: chân tác dụng vào tường một lực về phía sau, thì tường sẽ tác dụng vào chân một phản lực theo chiều ngược lại, lực này đẩy chân hướng về trước
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ĐỀ DỰ BỊ
I. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	C
	A
	B
	C
	D
	A
	A
	A
	A
	D
	D
	A
	B
	A
	D
	C


II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	a.

O - A: thang máy chuyển động nhanh dần đều từ dưới lên.

A - B: thang máy chuyển động đều.

B - C: thang máy chuyển động chậm dần đều và dừng lại.

b. 

O - A: 
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B - C: 
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	2
	a. Gia tốc của một vật cùng hướng với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.   
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b. 

Gọi d là khoảng cách từ đầu phòng đến cuối phòng

- Khi chưa đặt kiện hàng lên xe: 
[image: image88.wmf]22
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- Khi đã đặt kiện hàng lên xe: 
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Suy ra: 
[image: image90.wmf]12

FF

112,5a312,5a112,5.312,5.

5050m

=Û=

+

 


[image: image91.wmf]m88,89

Þ»

 kg

c. Áp dụng định luật III Newton: chân tác dụng vào tường một lực về phía sau, thì tường sẽ tác dụng vào chân một phản lực theo chiều ngược lại, lực này đẩy chân hướng về trước
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ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN VẬT LÝ - KHỐI 10 (XH) - NĂM HỌC 2023 – 2024
I. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	B
	C
	B
	A
	D
	A
	B
	A
	C
	C
	B

	Câu
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	Đáp án
	D
	A
	A
	D
	
	
	
	
	
	
	
	


II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	a.  a = (v2 – v02)/2.d = - 0,25 m/s2
b.  t = (v – v0)/a = (10 -15)/-0,25 = 20s

c. t = (v – v0)/a = (0-15)/-0,25 = 60s 
	0,5x2 điểm

0,5x2  điểm

0,5x2 điểm

	2


	a.  x = v0.t = 25t, y = 1/2g.t2 = 4,9.t2
b.  L = v0.t = v0.[image: image93.emf]








 = 25.[image: image95.emf]








 ( 14,94 m

     v = [image: image97.emf]'v,? + vf









 = [image: image99.emf]/252 + 2.9,8.1,75









  [image: image101.emf]
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 25,7 m


	0,5x2 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

	3


	Giải thích đúng
	0,5x2 điểm


ĐỀ DỰ BỊ
I. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	A
	C
	B
	C
	D
	C
	A
	C
	B
	C
	A

	Câu
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	Đáp án
	D
	B
	B
	B
	
	
	
	
	
	
	
	


II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	a. x = v0.t = 25t, y = 1/2g.t2 = 4,9.t2
b. L = v0.t = v0.[image: image103.emf]








 = 25.[image: image105.emf]








 ( 15,97 m

     v = [image: image107.emf]








 = [image: image109.emf]252 + 2.9,8.1,7









  [image: image111.emf]
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 25,77 m

	0,5x2 điểm

0,5x2 điểm

0,5x2 điểm

	2
	a.  a = (v2 – v02)/2.d = -1,25 m/s2
b.  t = (v – v0)/a = (10 -15)/-1,25 = 4s

c. t = (v – v0)/a = (0-15)/-1,25 = 12s
	0,5x2 điểm

0,5x2 điểm

0,5x2 điểm


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN VẬT LÍ LỚP 10(TN)
	TT
	Nội dung 

kiến thức
	Đơn vị kiến thức, kĩ năng


	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	TN
	TL

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	
	

	1
	Chương 1

Mở đầu
	1.1. Làm quen với Vật lí
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	1.2. Các quy tắc an toàn trong thực hành Vật lí

1.3. Thực hành tính sai số trong phép đo. Ghi kết quả đo
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Chương 2

Động học 
	2.1. Độ dịch chuyển và quãng đường đi 
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	12


	3

	
	
	2.2. Tốc độ và vận tốc
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.3. Thực hành đo tốc độ của vật chuyển động
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.4. Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.5. Chuyển động biến đổi. Gia tốc
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.6.Chuyển động thẳng biến đổi đều
	1
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	

	
	
	2.7. Sự rơi tự do

2.8. Thực hành đo gia tốc rơi tự do
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.9. Chuyển động ném
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	3


	Chương 3 Động lực học
	3.1.Tổng hợp và phân tích lực. Cân bằng lực.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	2
	3

	
	
	3.2. Định luật 1 Newton
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.3. Định luật 2 Newton
	
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	
	3.4. Định luật 3 Newton
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	

	Tổng
	
	12
	1
	4
	2
	
	2
	
	1
	16
	6

	Tỉ lệ %
	
	40
	30
	20
	10
	40
	60

	Tổng điểm
	
	4
	3
	2
	1
	4
	6


BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN VẬT LÍ LỚP 10(TN)
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức, kĩ năng
	Mức độ kiến thức, kĩ năng

cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Chương 1 Mở đầu
	1.1. Làm quen với Vật lý
	Nhận biết:

- Nêu được đối tượng nghiên cứu chủ yếu của vật lí.

-  Biết được các thành tựu nghiên cứu của vật lí tương ứng với các cuộc cách mạng công nghiệp

-  Nêu được được các quá trình phát triển của vật lí

-  Nêu được phương pháp nghiên cứu vật lí.
	
	
	
	

	
	
	1.2. Các quy tắc an toàn trong thực hành Vật lí
1.3. Thực hành tính sai số trong phép đo. Ghi kết quả đo
	Nhận biết:

- Nêu được các nguy cơ mất an toàn trong sử dụng thiết bị thí nghiệm vật lí.

- Nêu được các quy tắc an toàn trong phòng thực hành.

- Nêu được phép đo trực tiếp và phép đo gián tiếp

- Biết được các loại sai số của phép đo

- Nêu được một số nguyên nhân gây ra sai số khi tiến hành thí nghệm vật lí

- Biết được công thức giá trị trung bình, sai số tỉ đổi, sai số tuyệt đối

Thông hiểu:

Cách ghi đúng kết quả phép đo và sai số phép đo.

- Tính được sai số tuyệt đối và sai số tỉ đối của phép đo.
	2

C1, C2


	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Chương 2 Động học 
	2.1.Độ dịch chuyển và quãng đường đi
	Nhận biết:

- Nêu được độ dịch chuyển là gì?

- So sánh được độ dịch chuyển và quãng đường đi được.

Thông hiểu:

- Xác định được độ dịch chuyển và quãng đường đi được
	1

C3


	1

C13
	
	

	
	
	2.2.Tốc độ và vận tốc
	Nhận biết:

- Biết được ý nghĩa và công thức của tốc độ trung bình.

- Biết tốc độ tức thời. 

- Biết cách đo tốc độ trong cuộc sống và trong phòng thí nghiệm.

- Nêu được định nghĩa vận tốc và viết được công thức tính vận tốc

- Biết được công thức cộng vận tốc..

Thông hiểu:

- Tính được tốc độ trung bình.

- Phân biệt được tốc độ và vận tốc.

- Xác định được vectơ vận tốc.
	1

C4
	1

C14
	
	

	
	
	2.3.Thực hành đo tốc độ của vật chuyển động
	Nhận biết

- Nêu được ưu điểm và nhược điểm khi sử dụng đồng hồ đo thời gian hiện số và cổng quang điện

- Ý nghĩa của việc sử dụng hai cổng quang điện
	1

C5
	
	
	

	
	
	2.4. Đồ thị độ dịch chuyển và thời gian
	Nhận biết: 

-  Mô tả được chuyển động của vật dựa vào đồ thị dịch chuyển – thời gian.

Thông hiểu:

- Tính được tốc độ từ độ dốc của đồ thị độ dịch chuyển – thời gian.

- Xác định được vị trí và vận tốc của vật ở bất kì thời điểm nào dựa vào đồ thị
	1

C6
	
	
	

	
	
	2.5.Chuyển động biến đổi. Gia tốc
	Nhận biết:

- Biết được thế nào là chuyển động biến đổi.

- Biết được khái niệm gia tốc, công thức tính gia tốc và đơn vị của gia tốc.

Thông hiểu:

- Tính được độ biến thiên vận tốc, gia tốc của chuyển động

- Phân biệt được chuyển động nhanh dần và chậm dần dựa vào vận tốc và gia tốc.

Vận dụng:

- Sử dụng đồ thị để tính gia tốc của vật
	1

C7
	Câu 1a TL
	Câu 1b TL
	

	
	
	2.6.Chuyển động thẳng biến đổi đều
	Nhận biết

- Biết được định nghĩa của chuyển động thẳng biến đổi đều

- Biết được định nghĩa chuyển động nhanh dần đều  và chuyển động chậm dần đều

- Biết được các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều

Thông hiểu

- Sử dụng được các công thức để tính được vận tốc, gia tốc, độ dịch chuyển của vật
	1

C8
	
	
	

	
	
	2.7. Sự rơi tự do

2.8. Thực hành đo gia tốc rơi tự do
	Nhận biết:

Nêu được sự rơi tự do là gì và tính chất của chuyển động rơi tự do

- Viết được công thức tính vận tốc và quãng đường đi của chuyển động rơi tự do

- Nêu được đặc điểm về gia tốc rơi tự do

-Viết được công thức tính sai số của phép đo và cách ghi kết quả.

Thông hiểu:

- Xác định được tính chất của sự rơi tự do

Vận dụng: 

Vận dụng giải các bài toán đơn giản về chuyển động rơi tự do.
	1

C9
	1

C15
	
	

	
	
	2.9.Chuyển động ném
	Nhận biết:

- Nêu được khái niệm chuyển động ném ngang.

- Viết được phương trình của các chuyển động thành phần.

Thông hiểu:

- Xác định được thời gian rơi và tầm ném xa của vật bị ném ngang.

- So sánh thời gian rơi của vật bị ném ngang ở những độ cao khác nhau. 

Vận dụng cao:

- Vận dụng giải các bài toán nâng cao về chuyển động ném.
	1

Câu 10
	1

C16
	
	

	3
	Chương 3

Động lực học
	3.1.Tổng hợp và phân tích lực. Cân bằng lực.
	Nhận biết:

- Biết được thế nào là phép tổng hợp lực và phép phân tích lực.

- Nêu được khái niệm về các lực cân bằng, không cân bằng.

- Biết được quy tắc hình bình hành lực.
	1

C 11
	
	
	

	
	
	3.2. Định luật 1 Newton
	Nhận biết:

- Nhận biết được rằng lực không phải là yếu tố cần thiết để duy trì chuyển động của các vật.

- Phát biểu được định luật 1 Newton.

- Nhận biết được quán tính là gì.

Thông hiểu:

- Vận dụng định luật 1 Newton và quán tính để giải thích một số hiện tượng liên quan.
	1

Câu 12
	
	
	

	
	
	3.3. Định luật 2 Newton
	Nhận biết:

- Phát biểu được định luật 2 Newton.

Thông hiểu:

- Hiểu được biểu thức định luật 2 Newton để giải thích sự phụ thuộc của gia tốc vào lực tác dụng và khối lượng của vật.

- Hiểu được mối quan hệ giữa khối lượng và quán tính của vật.

Vận dụng: 

- Vận dụng biểu thức định luật 2 Newton để giải các bài toán đơn giản.
	Câu 2a TL
	
	Câu 2b TL
	

	
	
	3.4. Định luật 3 Newton
	Nhận biết:

- Phát biểu được định luật 3 Newton

- Nêu được đặc điểm của lực và phản lực.

Thông hiểu:

- Vận dụng định luật 3 Newton để giải thích một số hiện tượng thực tế.
	
	
	
	Câu 2c TL


MA TRẬN CHI TIẾT CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG KIỂM TRA HK1 MÔN VẬT LÍ KHỐI 10 (XH) NĂM HỌC 2023 - 2024

THỜI GIAN 45 PHÚT

ĐỀ CHÍNH THỨC
	TT
	Nội dung kiến thức
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	Số câu
	Số điểm

	1
	Động học chất điểm
	Chuyển động thẳng biến đổi đều
	2 câu 0,5đ
	
	2câu

0,5đ
	
	1 câu

0,25đ
	
	5

câu
	1,25đ

	2
	
	Chuyển động thẳng, độ dịch chuyển.
	3 câu

0,75đ
	2

1,5đ
	
	2

1đ
	
	
	7

câu
	3,25đ

	3
	Động lực học chất điểm
	Tổng hợp phân tích lực
	
	
	2câu 0,5đ
	
	
	
	2

câu
	0,5đ

	4
	
	Ba định luật Newton
	2 câu 

1đ
	1

0,5đ
	2câu 0,5đ
	
	1 câu

0,25đ
	
	6

câu
	2,25đ

	5
	
	Chuyển động ném.
	3câu

0,75đ
	
	
	2

1đ
	1 câu

0,25đ
	
	6

câu
	2đ

	6
	
	Một số lực trong thực tiễn…
	
	
	2câu 

0,5đ
	
	1 câu

0,25đ
	
	3

câu
	0,75đ

	Tổng cộng
	
	10 câu

3đ
	3 câu

2đ


	8 câu 2đ
	4 câu

2đ
	4 câu

1đ
	
	29

câu
	10đ

	Tỉ lệ
	
	50%
	40%
	10%
	


ĐỀ DỰ BỊ

	TT
	Nội dung kiến thức
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	Số câu
	Số điểm

	1
	Động học chất điểm
	Chuyển động thẳng biến đổi đều; Sự rơi tự do
	1câu 

0,5đ
	
	1câu 0,5đ
	
	
	
	2

câu
	1đ

	2
	
	Chuyển động thẳng
	1câu 0,5đ
	
	1câu 0,5đ
	
	
	
	2

câu
	1đ

	3
	Động lực học chất điểm
	Tổng hợp phân tích lực
	1câu 0,5đ
	
	1câu 0,5đ
	
	
	
	2

câu
	1đ

	4
	
	Ba định luật Newton
	1câu 0,5đ
	1 câu

1đ
	
	
	
	1 câu

1đ
	3

câu
	2,5đ

	5
	
	Chuyển động ném.
	1câu 

0,5đ
	
	2câu 1đ
	
	
	
	3

câu
	1,5đ

	6
	
	Một số lực trong thực tiễn.
	1câu 

0,5đ
	1 câu

1đ
	1câu 0.5đ
	1 câu

1đ
	
	
	4

câu
	3đ

	Tổng cộng
	
	6câu

3đ
	2câu

2đ
	6câu 3đ
	1câu

1đ
	
	1 câu

1đ
	14

câu
	10đ

	Tỉ lệ
	
	50%
	40%
	10%
	


	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức, kĩ năng
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số điểm theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1


	Động học chất điểm


	1.1. Chuyển động
cơ; Chuyển động thẳng đều
	Nhận biết:

· Nêu được chuyển động cơ là gì.

· Nêu được chất điểm là gì.

· Nêu được hệ quy chiếu là gì.

· Nêu được mốc thời gian là gì.

· Nêu được vận tốc là gì.

· Nhận ra được chuyển động thẳng đều và nhận ra được phương trình chuyển động của chuyển động thẳng đều.

Thông hiểu:

· Chọn được hệ quy chiếu cho một chuyển động.

- Xác định được vận tốc và tốc độ của một vật.

· Viết được phương trình của một chuyển động thẳng đều.

Vận dụng:

· Biết cách viết được phương trình và tính được các đại lượng trong phương trình chuyển động thẳng đều cho một hoặc hai vật.

· Biết cách vẽ hệ trục toạ độ - thời gian, chọn tỉ xích, lập bảng giá trị tương ứng x = x(t), biểu diễn các điểm và vẽ x(t).

· Xác định được vị trí của một vật chuyển động trong hệ quy chiếu đã cho.

Vận dụng cao:

· Vận dụng giải các bài toán nâng cao về chuyển động thẳng đều của một vật hoặc hai vật.

· Vận dụng giải các bài toán nâng cao liên quan đến đồ thị của chuyển động thẳng đều.


	
	
	
	

	
	
	1.2. Chuyển động thẳng biến đổi đều;

Sự rơi tự do
	Nhận biết:

· Nêu được vận tốc tức thời là gì và đặc điểm của vận tốc tức thời.

· Nêu được đặc điểm của vectơ gia tốc trong chuyển động thẳng nhanh dần đều, trong chuyển động thẳng chậm dần đều.

· Viết được công thức tính gia tốc của một chuyển động biến đổi.

· Viết được công thức tính vận tốc.

· Viết được phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều.

· Viết được công thức tính quãng đường đi được.

· Nêu được sự rơi tự do là gì.

· Viết được các công thức tính vận tốc và quãng đường đi của chuyển động rơi tự do.

· Nêu được đặc điểm về gia tốc rơi tự do.

Thông hiểu:

· Nêu được ví dụ về chuyển động thẳng biến đổi đều (nhanh dần đều, chậm dần đều).

· Xác định được vận tốc và gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều và chuyển động rơi tự do.

· Xác định được quãng đường đi được của một chuyển động thẳng biến đổi đều và chuyển động rơi tự do.

· Viết được phương trình của một chuyển động thẳng biến đổi đều.
Vận dụng:

· Biết cách lập công thức và tính được các đại lượng trong

các công thức: vt = v0 + at; s = v0t + ½.at2; v2 – v02 = 2as.

 - Biết cách dựng hệ toạ độ vận tốc  thời gian, chọn tỉ xích, lập bảng giá trị tương ứng v = v(t) = v0 + at, biểu diễn các điểm, vẽ đồ thị.
Vận dụng cao:

· Vận dụng giải các bài toán nâng cao về chuyển động thẳng biến đổi đều của một vật hoặc hai vật.

Vận dụng giải các bài toán nâng cao liên quan đến đồ thị của chuyển động thẳng biến đổi đều.


	0,5


	0,5


	
	

	
	
	1.3. Chuyển động tròn đều
	Nhận biết:

· Phát biểu được định nghĩa của chuyển động tròn đều.

· Nêu được ví dụ thực tế về chuyển động tròn đều.

· Viết được công thức tốc độ dài và chỉ được hướng của vectơ vận tốc trong chuyển động tròn đều.

· Viết được công thức và nêu được đơn vị đo tốc độ góc, chu kì, tần số của chuyển động tròn đều.

· Viết được hệ thức giữa tốc độ dài và tốc độ góc.

· Nêu được hướng của gia tốc trong chuyển động tròn đều và viết được biểu thức của gia tốc hướng tâm.

Thông hiểu:

- Xác định được tốc độ dài và vận tốc trong chuyển động tròn đều.

- Xác định được tốc độ góc, chu kì, tần số và gia tốc của chuyển động tròn đều.

Vận dụng:

- Biết cách tính tốc độ góc, chu kì, tần số, gia tốc hướng tâm và các đại lượng trong các công thức của chuyển động tròn đều.

Vận dụng cao:

 - Vận dụng giải các bài toán nâng cao về chuyển động tròn đều.
	0,5


	0,5


	
	

	
	
	1.4. Tính

tương đối của chuyển động
	Nhận biết:

· Nêu được tính tương đối của chuyển động về quỹ đạo và vận tốc.

· Viết được công thức cộng vận tốc: [image: image113.png]Vi3



 = [image: image115.png]Vi2



  + [image: image117.png]Vo3




Thông hiểu:
· Xác định được vận tốc tương đối và vận tốc tuyệt đối của vật.

Vận dụng:

· Biết cách áp dụng được công thức cộng vận tốc trong các trường hợp: Vận tốc tương đối cùng phương, cùng chiều với vận tốc kéo theo; Vận tốc tương đối cùng phương, ngược chiều với vận tốc kéo theo.
Vận dụng cao:

· Vận dụng giải được các bài toán nâng cao về về tính tương đối của chuyển động, công thức cộng vận tốc.
	
	
	
	

	
	
	1.5. Sai số của phép đo các


đại lượng vật lí; Thực
hành khảo sát chuyển động rơi tự do.
Xác định gia tốc rơi tự do.
	Nhận biết:

 - Nêu được sai số tuyệt đối của phép đo một đại lượng vật lí là gì.

 - Viết được công thức tính sai số tuyệt đối và sai số tương đối.

Thông hiểu:

- Xác định được sai số tuyệt đối và sai số tỉ đối trong các phép đo.

· Phân biệt được sai số tuyệt đối với sai số tỉ đối
	
	
	
	

	2

7
	Động lực học chất điểm


	2.1.
Tổng

hợp
phân tích lực
	Nhận biết:

· Phát biểu được định nghĩa của lực và nêu được đặc điểm của vectơ lực.

· Nêu được quy tắc tổng hợp và phân tích lực.

· Phát biểu được điều kiện cân bằng của một chất điểm dưới tác dụng của nhiều lực.

Thông hiểu:

· Tổng hợp được hai lực thành một lực.

· Phân tích được một lực thành hai lực thành phần.

· Xác định được điều kiện cân bằng của một chất điểm dưới tác dụng của nhiều lực (2 lực hoặc 3 lực).
	0,5


	0,5


	
	

	
	
	2.2. Ba định luật Newton
	Nhận biết:

· Phát biểu được định luật I Niu-tơn

· Nêu được quán tính của vật là gì.

· Nêu được khối lượng là số đo mức quán tính.

 - Nêu được mối quan hệ giữa lực, khối lượng và gia tốc được thể hiện trong định luật II Niu-tơn và viết được hệ thức của định luật này.

- Nêu được gia tốc rơi tự do là do tác dụng của trọng lực và viết được hệ thức P = mg.

- Phát biểu được định luật III Niu-tơn và viết được hệ thức của định luật này.

· Nêu được các đặc điểm của phản lực và lực tác dụng.

Thông hiểu:

 - Xác định được trạng thái cân bằng của vật theo định luật I Niu-tơn.

· Kể được một số ví dụ về quán tính.

- Xác định được mối quan hệ giữa lực, khối lượng và gia tốc của vật.

· Xác định được trọng lực tác dụng lên vật.

· Xác định được lực và phản lực.

Vận dụng:

- Vận dụng được mối quan hệ giữa khối lượng và mức quán tính của vật để giải thích một số hiện tượng thường gặp trong đời sống và kĩ thuật.

- Biểu diễn được các vectơ lực và phản lực trong một số ví dụ cụ thể.

- Vận dụng được các định luật I, II, III Niu-tơn để giải được các bài toán đối với một vật hoặc hệ hai vật chuyển động.

Vận dụng cao:

- Vận dụng giải được các bài toán nâng cao về về ba định luật của Niu-tơn.
	1.5
	
	1


	

	
	
	2.3.Chuyển động ném


	Nhận biết:

- Các loại chuyển động ném

Thông hiểu:

· Xác định tần bay xa của vật.

Vận dụng:

· Vận dụng được công thức của chuyển động ném để giải các bài tập đơn giản.
	0,5
	1


	
	

	
	
	2.4. Xác định các loại lực trong thực tiễn
	Nhận biết:

· Nêu đc các ví dụ 
Thông hiểu:

- Xác định được lực ma sát trượt.

- Xác định được lực hướng tâm tác dụng lên vật chuyển động tròn đều.

Vận dụng:

 - Vận dụng được định luật Húc để giải được bài tập đơn giản về sự biến dạng của lò xo.

- Vận dụng được công thức tính lực ma sát trượt để giải được các bài tập đơn giản.

- Xác định được lực hướng tâm và giải được bài toán về chuyển động tròn đều khi vật chịu tác dụng của một hoặc hai lực.

- Xác định được hệ số ma sát bằng thực nghiệm.

Vận dụng cao:

- Vận dụng để giải được các bài toán nâng cao về các lực cơ học: Lực đàn hồi của lò xo; lực ma sát; lực hướng tâm.
	1,5


	1,5


	
	

	
	
	2.5.
Bài

toán

về chuyển động
ném ngang
	Vận dụng:

· Giải được bài toán về chuyển động của vật ném ngang.

Vận dụng cao:

· Giải được bài toán nâng cao về chuyển động ném ngang
	
	
	
	

	Tổng
	5
	4
	1
	

	Tỷ lệ %
	50%
	40%
	10%
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